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Lớp: 5 …………
Họ và tên: …………………………
	BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN TOÁN - LỚP 5 ( Thời gian: 40 phút)
Đức Chính, ngày 07 tháng 01 năm 2026

	Điểm
	Nhận xét
	GV coi thi

	
	
	

	
	
	GV chấm

	
	
	


Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu. 
Câu 1(0,5 điểm). Chữ số 6 trong số thập phân 789,056 có giá trị là: 
A. 6    		  B.  			 C. 			D. 
Câu 2(1,0 điểm).
 a) Trong các số thập phân  42,538; 41,835; 42,358; 41,538 số thập phân lớn nhất là:
A. 42,538                  B. 41,835		       C. 42,358                 D. 41,538
b) Giá trị của biểu thức là:
A. 42  		    B. 57  		C. 420  		D. 43,5
Câu 3(0,5 điểm). Mẹ chia đều 2l sữa vào 8 cốc. Vậy mỗi cốc có số lít sữa là:
A. 4 l		             B. 0,25 l		         C. 2,5 l		D. 250 ml
Câu 4(0,5 điểm).  25% của 1200 cây là:
A. 12 cây                 B. 48 cây 		       C. 300 cây 		D. 25 cây
Câu 5(1,0 điểm). Viết số hoặc dấu thích hợp vào chỗ chấm:
a) 4 tấn 35 kg = …… kg			         b) 6 km 8 m = …… km
c) 2,45 ha = ….……….m2		         d) 5kg 36g =………….kg
Câu 6 (0,5 điểm). Để thu hút khách hàng vào dịp cuối năm, cửa hàng giảm giá  25% các mặt hàng.
[image: Kết quả hình ảnh cho hình ảnh một số đồ dùng trong gia đình]Bộ cốc và bình thủy tinh giá 200 000 đồng.
Giảm còn : …………………..





Câu 7 (0,5 điểm). Trên bản đồ tỉ lệ 1:8 000, độ dài 2cm ứng với độ dài thật là:
A. 8000cm                      B. 16m                         C. 160m                 D. 1600
Câu 8 (2,0 điểm). Đặt tính rồi tính:
a/ 5,1 + 4,65                     b/ 70,4 – 32,8		c/ 12,5 × 3                d/ 24 : 5
	

	

	

	

	

	


Câu 9 (2,5điểm). Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 24 m, chiều rộng 19,5m. 
a) Tính diện tích mảnh đất đó.
b) Người ta dành 35% diện tích đất để làm nhà, phần đất còn lại dùng để làm vườn. Tính diện tích đất làm vườn.
Bài giải
	

	

	

	

	

	

	

	

	


Câu 10 (1,0 điểm). Tính bằng cách thuận tiện: 
a)  15,8 +22,7 + 84,2 + 77,3                       b)13,25 : 0,5 + 13,25 : 0,25 - 13,25 × 6             
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 Trường Tiểu học Đức Chính

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN – LỚP 5
Cuối học kì I -  Năm học: 2025 – 2026
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

	D. 
	0,5

	Câu 2

	A. 42,538                   B. 57               
	1,0

	Câu 3
	B. 0,25 l
	0,5

	Câu 4
	C. 300 cây 	
	0,5

	Câu 5
	a) 4035 kg         b)6,008m
b) 245 00m2       d) 5,036kg
	1,0

	Câu 6
	Bộ cốc và bình thủy tinh giá 200 000 đồng. Giảm còn : 150 000 đồng 
	0,5

	Câu 7
	C. 160m               
	0,5

	Câu 8
	a/ 9,75          b/ 37,6       
c/ 37,5         d/ 4,8
	2,0

	Câu 9
	a) Diện tích mảnh đất đó là:
24 x 19,5 = 468 (m2)
	1,0

	
	b) Diện tích đất để làm nhà là:
468 x 35% = 163,8 (m2)
	0,5

	
	Diện tích đất để làm vườn là:
468 – 163,8 = 304,2 (m2)
	0,5

	
	Đáp số: a) 468 m2
              b) 304,2 m2
	0,5

	
	a) 15,8 +22,7 + 84,2 + 77,3 
= ( 15,8 + 84,2) + ( 22,7 + 77,3)
= 100+ 100
= 200
b)13,25 : 0,5 + 13,25 : 0,25 - 13,25 × 6 
= 13,25 x2 + 13,25 x4 – 13,25 x6
= 13,25 x ( 2 +4 -6)
=13,25 x 0
= 0            
	1,0

	Tổng cộng: 
	10




* Tổ chuyên môn thống nhất điểm chi tiết






MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I MÔN TOÁN
NĂM HỌC 2025-2026
	Nội dung / Chuẩn KT-KN
	Mức 1: 
Nhận biết
	Mức 2: 
Thông hiểu
	Mức 3: 
Vận dụng
	Tổng

	1. Số thập phân và phân số thập phân– Đọc, viết, hàng của số thập phân.
	Câu 1 (0,5đ)
	
	
	0,5

	2. So sánh và sắp xếp số thập phân
	Câu 2a (0,5đ)
	
	
	0,5

	3. Thực hiện các phép tính với số thập phân (nhân, chia, cộng)
	Câu 2b (0,5đ)
	Câu 3 (0,5đ)
Câu 8 (2đ)
	Câu 10 (1,0đ)
	4,0

	4. Đơn vị đo đại lượng
	
	Câu 5 (1,0đ)
	
	1,0

	5. Tỉ số phần trăm – bài toán có lời văn
	
	Câu 4 (0,5đ)
	Câu 6 (0,5đ)
Câu 9 (2,5đ)
	3,5

	6. Tỉ lệ bản đồ
	Câu 7 (0,5đ)
	
	
	0,5

	Tổng số câu / điểm
	3 câu = 2,0đ
	4câu = 4,0 đ
	3 câu = 4,0đ
	10đ

	Tỉ lệ %
	20%
	40%
	40%
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